
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIGSUN VIỆT NAM 
VP: P1605 tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội  
ĐT: 04 66838449 - Hotline: 0903633880  
Email: bigsunvietnam.jsc@gmail.com  
Website: www.bigsunvietnam.com.vn 
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Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ! 

BÁO GIÁ SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP 
 

Ngày 21 tháng 06 năm 2016 
Kính gửi: Quý khách hàng 

 
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá sản phẩm, chi tiết như sau:   

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Giá  
bán lẻ 

Sàn gỗ công nghiệp 

1 

Sàn gỗ MASFLOOR - Made in Malaysia 
- Kiểu bề mặt: Mặt sần thông minh i-face theo vân RWG. 
Dầy 12mm 
Mã màu: M02, M03, M04, M05, M06, M09 
KT: 1205 x 161 x 12mm 
Đóng gói: 5tấm/0.97m2/hộp 
- Cấp độ chịu đựng bề mặt: AC5 
- HDF: Sử dụng của hãng Daiken (Nhật Bản) được làm từ 
cây gỗ nhiệt đới có khả năng chịu được nước, hạn chế mối 
mọt. 
- Vân gỗ: Sử dụng vân gỗ được sản xuất tại CHLB Đức bởi 
công ty Shattdecor và Sueddecor 
- Bảo hành: 25 năm 

đ/m2 465.000 

2 

Sàn gỗ MASFLOOR - Made in Malaysia 
- Kiểu bề mặt: Mặt sần Embossment 
Dầy 12mm 
Mã màu: M202, M203, M207, M209, M807, M802,M805 
KT: 1210 x 195 x 12mm 
Đóng gói: 5tấm/1.18m2/hộp 
- Cấp độ chịu đựng bề mặt: AC4 
- HDF: Sử dụng của hãng Daiken (Nhật Bản) được làm từ 
cây gỗ nhiệt đới có khả năng chịu được nước, hạn chế mối 
mọt. 
- Vân gỗ: Sử dụng vân gỗ được sản xuất tại CHLB Đức bởi 
công ty Shattdecor và Sueddecor 
- Bảo hành: 25 năm 

đ/m2 385.000 

3 

Sàn gỗ MASFLOOR - Made in Malaysia 
- Kiểu bề mặt: Mặt sần Embossment 
Dầy 8mm  
Mã màu: M801, M802, M803, M806, M807, M808, M817 
KT: 1210 x 195 x 8mm 
Đóng gói:8 tấm/1.89m2/hộp  
- Cấp độ chịu đựng bề mặt: AC4 
- HDF: Sử dụng của hãng Daiken (Nhật Bản) được làm từ 
cây gỗ nhiệt đới có khả năng chịu được nước, hạn chế mối 
mọt. 
- Vân gỗ: Sử dụng vân gỗ được sản xuất tại CHLB Đức bởi 
công ty Shattdecor và Sueddecor 
- Bảo hành: 25 năm 

đ/m2 295.000 
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4 

Sàn gỗ KronoMax – Công nghệ Đức (Dầy 12mm) 
- Mặt bóng thường (V-Series) 
  Mã màu: 3856, A867, 8224, 9615 
- Mặt bóng kính (HG-Series) 
  Mã màu: HG8586, HG09009-1, HG6005-3, HG8201-5, 
HG8191 
- Mặt sần kiểu vân (WG-Series) 
  Mã màu: WG189, WG588, WG688, WG689, WG396, 
WG686 
- Cốt gỗ HDF màu nâu, Cạnh ép vát giống gỗ tự nhiên, khóa 
hèm, chống thấm cạnh 
- Kích thước: 808mm  x 130mm x 12.3mm; Đóng gói: 
20tấm/hộp; 2.1008m2/hộp 
- Bảo hành: 20 năm 

đ/m2 285.000 

5 

Sàn gỗ Royalfloor – Công nghệ Đức (Dầy 11mm) 
- Cốt gỗ HDF màu nâu, Cạnh ép vát giống gỗ tự nhiên, khóa 
hèm, chống thấm cạnh  
- KT: 809 x 132 x 11mm; Đóng gói: 22t/2.35m2/hộp. 
- Mã màu: R1110, R1173, R1177, R1193, R1102, R1112, 
R1175, R1176 
- Bảo hành: 15 năm 

đ/m2 255.000 

6 

Sàn gỗ Dragon – Công nghệ Đức (Dầy 12.3mm) 
- Cốt gỗ HDF màu nâu, Cạnh ép vát giống gỗ tự nhiên, khóa 
hèm, chống thấm cạnh  
- KT: 808 x 107 x 12.3mm; 
- Mã màu: DR101, DR102, DR103, DR104, DR105, DR106 
- Bảo hành: 15 năm 

đ/m2 255.000 

7 

Ván sàn VICTORY Công nghệ Đức (Dày 12,3mm) 
(V301; V302; V304;V501;V502;V503;V504) 
AC4, E1, Class 32, bảo hành 25 năm 
Kích thước 808 x130 x 12,3 mm 

đ/m2 300.000 

8 

Ván sàn VICTORY Công nghệ Đức (Dày 12,3mm) 
(V601; V602; V603; V604; V605; V606; V802; V804; 
V805; V806;) 
AC4, E1, Class 32, bảo hành 25 năm 
Kích thước 808 x 107 x 12,3 mm 

đ/m2 305.000 

9 

Ván sàn VICTORY  PLUS Công nghệ Đức (Dày 
12,3mm) 
(VP901; VP902; VP903; VP904; VP905; VP906; 
VP907; VP908; VP909; VP910; VP911; VP912;) 
AC4, E1, Class 32, bảo hành 25 năm 
Kích thước 1215 x 127 x 12,3 mm 

đ/m2 335.000 

10 

Ván sàn VICTORY  STAR Công nghệ Đức (Dày 
12,3mm) 
(VS111; VS112; VS113; VS114; VS115; VS116; VS117; 
VS118) 
AC4, E1, Class 32, bảo hành 25 năm 
Kích thước 1215 x 113 x 12,3 mm 

đ/m2 345.000 
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11 

Ván sàn VICTORY  PLUS Công nghệ Đức (Dày 
12,3mm) 
(VS901; VS902; VS903; VS904; VS905; VS906; VS907; 
VS908) 
AC4, E1, Class 32, bảo hành 25 năm 
Kích thước 1215 x 102 x 12,3 mm 

đ/m2 370.000 

12 

Ván sàn PRINCE Sản xuất tại Thái Lan (Dày 8mm) 
(PR801; PR802; PR803; PR804; PR805; PR806; 
PR807; PR808; PR809; PR810) 
AC4, bảo hành 25 năm 
Kích thước 1210 x 198 x 8 mm 

đ/m2 300.000 

13 

Ván sàn PRINCE Sản xuất tại Thái Lan (Dày 12mm) 
(PR1213; PR1214; PR1215; PR1216) 
AC4, bảo hành 25 năm 
Kích thước 1210 x 198 x 12 mm 

đ/m2 350.000 

14 

Ván sàn PRINCE Sản xuất tại Thái Lan (Dày 12mm) 
(PR1201; PR1202; PR1203; PR1204; PR1205; PR1206; 
PR1207; PR1208; PR1209; PR1210; PR1211; PR1212) 
AC4, bảo hành 25 năm 
Kích thước 1210 x 128 x 12 mm 

đ/m2 375.000 

15 

Ván sàn PINX Series: Công nghệ Đức (Dầy 12mm) 
(P813; P814; P815; P816; P817…) 
AC4, E1, Class 32, bảo hành 25 năm 
Kích thước 808 x 102 x 12 mm 

đ/m2 275.000 

16 

Ván sàn EURO HOME Công nghệ Đức (Dày 8mm) 
(DF04; DF06; DF10;….) 
AC4, E1, Class 23, bảo hành 15 năm 
Kích thước 806 x 134 x 8 mm 

đ/m2 235.000 

17 

Ván sàn EURO HOME Công nghệ Đức (Dày12mm) 
(EF04; EF06; EF10;….) 
AC4, E1, Class 23, bảo hành 25 năm 
Kích thước 806 x 134 x 12 mm 

đ/m2 285.000 

18 

Ván sàn VICTORY Công nghệ Đức (Dày 12,3mm) 
(V501;V502;V503;V504) 
AC4, E1, Class 32, bảo hành 25 năm 
Kích thước 808 x 130 x 12,3 mm 

đ/m2 305.000 

Phụ kiện 
1 - Phào MDF phủ laminate vân gỗ - 2.4m/cây m 35,000 

2 - Phào nhựa cao 7.2cm – 2.44m/cây - 2.4m/cây m 45,000 

3 - Phào nhựa cao 9cm - 2.4m/cây m 52,000 

4 - Phào nhựa cao 11cm - 2.4m/cây m 65,000 

5 - Nẹp nhựa (Mũi bậc FT, kết thúc vuông F, kết thúc vát 
DP, nối phòng T) – 2.7m/cây m 35,000 

6 - Nẹp đồng thông phòng T bản 3cm - 3m/cây m 170,000 

7 - Nẹp đồng kết thúc vuông L bản 2cm - 3m/cây m 125,000 

8 -Nẹp hợp kim vân gỗ m 70.000 
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Ghi chú:  
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm phí vận chuyển nội thành, phí thi 

công lắp đặt hoàn thiện, vật liệu phụ như xốp lót & đinh keo, vật liệu hao hụt. 
- Phương thức thanh toán: đặt trước 60% tiền hàng ngay khi ký hợp đồng, phần còn lại 

thanh toán ngay sau khi nghiệm thu công trình. 
- Chính sách bảo dưỡng và bảo hành theo chính sách của hãng. 
- Công trình tại các tỉnh, tuỳ theo địa điểm sẽ được tính thêm chi phí vận chuyển và các 

chi phí phát sinh khác. 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIGSUN VIỆT NAM 
 


